
DANH SÁCH   

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân  

có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức tại Hội khỏe Phù đổng  

huyện Văn Quan lần thứ VIII năm 2024 và Hội khỏe Phù đổng  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024 

(Kèm theo Quyết định  số 1739/QĐ-UBND ngày 10 /6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn 

Quan) 

 

TT 
ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 

 
GHI 

CHÚ 

 Tập thể  

1  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan  

2  Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan  

3  Trường THCS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan  

4  Trường TH&THCS Liên Hội, huyện Văn Quan  

5  Trường TH&THCS Tú Xuyên, huyện Văn Quan  

Cá nhân  

CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC HỘI 

KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĂN QUAN LẦN THỨ VIII NĂM 2024 
 

6  Bà Dương Thị Hồng Minh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo  

7  Ông Phùng Đình Trung, giáo viên trường TH&THCS Liên Hội  

8  
Bà Hà Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin  

huyện Văn Quan 
 

9  Bà Hà Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Văn Quan  

10  Ông Lâm Văn Tuấn, viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện Văn Quan  

11  Bà Hoàng Kim Thúy, viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện Văn Quan  

12  Ông Hoàng Văn Trang, giáo viên trường TH&THCS Tú Xuyên  

13  Ông Nông Văn Quý, Giáo viên trường TH&THCS Liên Hội  

CÁ NHÂN THI ĐẤU ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 

HUYỆN VĂN QUAN LẦN THỨ VIII NĂM 2024 
 

14  
Em: Quyền Đình Hiệp 

Học sinh lớp 5A2, trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan 
 

15  
Em: Nông Nguyễn Quỳnh Anh 

Học sinh lớp 5A2, trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan 
 

16  
Em: Hoàng Nam Thiên 

Học sinh lớp 4A2, trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan 
 

17  
Em: Hoàng Thuý An 

Học sinh lớp 4A2, trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan 
 

18  
Em: Hướng Minh Hùng 

Học sinh lớp 5A2, trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan 
 

19  Em: Hoàng Thị Hường  



Học sinh lớp 5A2, trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan 

20  
Em: Nông Quang Lộc 

Học sinh lớp 4, trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan 
 

21  
Em: Lộc Đức Lương 

Học sinh lớp 5, trường  Tiểu học Lương Năng 
 

22  
Em: Triệu Văn Thành 

Học sinh lớp 5, trường  Tiểu học Lương Năng 
 

23  
Em: Nguyễn Thị Hồng 

Học sinh lớp 5C, trường PTDTBT TH Đồng Giáp  
 

24  
Em: Lâm Đức Lành 

Học sinh lớp 5, trường  PTDTBT TH 1 Tri Lễ 
 

25  
Em: Triệu Anh Tuấn 

Học sinh lớp 5, trường  PTDTBT TH 1 Tri Lễ 
 

26  
Em: Hoàng Duy Tùng 

Học sinh lớp 5, trường PTDTBT TH 1 Tri Lễ 
 

27  
Em: Hoàng Minh Trí 

Học sinh lớp 3, trường TH&THCS Liên Hội 
 

28  
Em: Hà Hữu Đạt 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Liên Hội 
 

29  
Em: Vi Thanh Trúc 

Học sinh lớp 7, trường TH&THCS Liên Hội 
 

30  
Em: Hà Anh Tuấn 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Liên Hội 
 

31  
Em: Hứa Minh Hoàng 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Liên Hội 
 

32  
Em: Nông Thị Kiều Nga 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Liên Hội 
 

33  
Em: Hoàng Tuấn Biển 

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Liên Hội 
 

34  
Em: Hoàng Quang Huy 

Học sinh lớp 7A2, trường TH&THCS Điềm He 
 

35  
Em: Bùi Nông Gia Thịnh 

Học sinh lớp 9A2, trường TH&THCS Điềm He 
 

36  
Em: Triệu Đức Thuận 

Học sinh lớp 8A1, trường TH&THCS Điềm He 
 

37  
Em: Triệu Hoàng Gia 

Học sinh lớp 8A2, trường TH&THCS Điềm He 
 

38  
Em: Liễu Minh Quân 

Học sinh lớp 8A1, trường TH&THCS Điềm He 
 

39  
Em: Hoàng Gia Bảo 

Học sinh lớp 5A3, trường TH&THCS Điềm He 
 

40  
Em: Hà Thị Hương Giang 

Học sinh lớp 5A1, trường TH&THCS Điềm He 
 

41  
Em: Phùng Quang Nhật 

Học sinh lớp 4A2, trường TH&THCS Điềm He 
 

42  
Em: Vi Minh Duy 

Học sinh lớp 8A2, trường TH&THCS Điềm He 
 

43  
Em: Hoàng Phương Thảo 

Học sinh lớp 6A1, trường TH&THCS Điềm He 
 

44  
Em: Vy Thị Hải Yến 

Học sinh lớp 5A3, trường TH&THCS Điềm He 
 



45  
Em: Triệu Thị Trà 

Học sinh lớp 6, trường TH&THCS Tràng Phái 
 

46  
Em: Liễu Ngọc Trường Sơn 

Học sinh lớp 3, trường TH&THCS Trấn Ninh 
 

47  
Em: Chu Hải Nam  

 Học sinh lớp 9, trường  TH&THCS Tú Xuyên 
 

48  
Em: Đàm Văn Nghị 

 Học sinh lớp 9, trường  TH&THCS Tú Xuyên 
 

49  
Em: Đàm Thị Kiều 

Học sinh lớp 6, trường TH&THCS Tú Xuyên 
 

50  
Em: Hoàng Thị Kim Chi 

Học sinh lớp 8, trường TH& THCS Tú Xuyên 
 

51  
Em: Nguyễn Hoàng Bảo Nam 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Tú Xuyên 
 

52  
Em: La Văn Việt  

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Tú Xuyên 
 

53  
Em: Hoàng Thị Chuyên  

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Tú Xuyên 
 

54  
Em: Hoàng Phương Lam 

Học sinh lớp 4, trường TH&THCS 1 An Sơn 
 

55  
Em: Triệu Văn Đội 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS 1 An Sơn 
 

56  
Em: Hoàng Gia Phong 

Học sinh lớp 7, trường TH&THCS 1 An Sơn 
 

57  
Em: Phùng Thanh Hoài 

Học sinh lớp 8, trường  PTDTBT TH&THCS Liên Hội 
 

58  
Em: Hứa Thị Thanh Thùy 

Học sinh lớp 9,  trường  PTDTBT TH&THCS Liên Hội 
 

59  
Em: Luân Thị Hoài 

Học sinh lớp 8, trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội 
 

60  
Em: Lành Ngọc Diễm 

Học sinh lớp 5, trường TH&THCS 2 An Sơn 
 

61  
Em: Phương Khánh Duy 

Học sinh lớp 4, trường TH&THCS 2 An Sơn 
 

62  
Em: Liễu Khải Minh 

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Tân Đoàn 
 

63  
Em: Nông Thị Thìn 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Tân Đoàn 
 

64  
Em: Luân Văn Khoa 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS Tân Đoàn 
 

65  
Em: Nông Văn Thức 

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS 3 An Sơn 
 

66  
Em: Lý Đức Thịnh 

Học sinh lớp 8, trường PTDTBT TH&THCS Điềm He 
 

67  
Em: Hoàng Thị Thu Huyền 

Học sinh lớp 8, trường PTDTBT TH&THCS Điềm He 
 

68  
Em: Hoàng Thị Phương Thảo 

Học sinh lớp 9, trường PTDTBT TH&THCS Điềm He 
 

69  
Em: Vi Tiến Công 

Học sinh lớp 7, trường TH&THCS Bình Phúc 
 

70  Em: Hoàng Lâm Huy  



Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Tràng Các 

71  
Em: Hoàng Thành Đạt 

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Tràng Các 
 

72  
Em: Hoàng Công Luận 

Học sinh lớp 7, trường TH&THCS Khánh Khê 
 

73  
Em: Liễu Đình Đương 

Học sinh lớp 9, trường THCS Đồng Giáp 
 

74  
Em: Triệu Thị Hồng Nhung 

Học sinh lớp 8, trường THCS Đồng Giáp 
 

75  
Em: Đàm Gia Lộc 

Học sinh lớp 6, trường THCS Lương Năng 
 

76  
Em: Lộc Thái Bảo 

Học sinh lớp 8, trường  THCS Lương Năng 
 

77  
Em: Hoàng Tiến Nam 

Học sinh lớp 8, trường  THCS Lương Năng 
 

78  
Em: Hoàng Bảo Ngọc 

Học sinh lớp 8, trường THCS Yên Phúc 
 

79  
Em: Hoàng Phương Vy 

Học sinh lớp 7, trường THCS Yên Phúc 
 

80  
Em: Triệu Hồng Nhung 

Học sinh lớp 6, trường THCS Yên Phúc 
 

81  
Em: Hà Thanh Trúc 

Học sinh lớp 6, trường THCS Yên Phúc 
 

82  
Em: Hoàng Thái Hòa 

Học sinh lớp 8, trường THCS Yên Phúc 
 

83  
Em: Hoàng Huyền Diệu 

Học sinh lớp 9, trường PTDTBT THCS Tri Lễ 
 

84  
Em: Linh Phương Uyên 

Học sinh lớp 6, trường PTDTBT THCS Tri Lễ 
 

85  
Em: Lưu Thị Ngâm 

Học sinh lớp 9, trường PTDTBT THCS Tri Lễ 
 

86  
Em: Vy Thị Trà My 

Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

87  
Em: Linh Thị Ngọc Huế 

Học sinh lớp 9A2, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

88  
Em: Hoàng Minh Phú 

Học sinh lớp 9A2, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

89  
Em: Nông Yến Vy 

Học sinh lớp 8A3, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

90  
Em: Lý Thái Sơn 

Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

91  
Em: Nguyễn Xuân Thượng 

Học sinh lớp 9A3, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

92  
Em: Hoàng Gia Huy 

Học sinh lớp 9A2, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

93  
Em: Hoàng Thị Quỳnh Anh 

Học sinh lớp 7A3, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

94  
Em: Hoàng Mạnh Tuấn 

Học sinh lớp 7A2, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

95  
Em: Hoàng Thị Ngọc Mai 

Học sinh lớp 9A3, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 



96  
Em: Hứa Hạo Bằng 

Học sinh lớp 6A3, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

97  

Em: Hoàng Thị Phương Thảo 

Học sinh lớp 9B, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

98  

Em: Vy Diệu Linh 

Học sinh lớp 9A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

99  

Em: Hoàng Văn Triệu 

Học sinh lớp 9B, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

100  

Em: Hà Anh Thư 

Học sinh lớp 9B, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

101  

Em: Triệu Gia Lệ 

Học sinh lớp 9A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

102  

Em: Nguyễn Kiến Quốc 

Học sinh lớp 9A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

103  

Em: Triệu Thị Ngọc Tuyết 

Học sinh lớp 9A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

104  

Em: Hà Hồng Diễm 

Học sinh lớp 8A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

CÁ NHÂN THI ĐẤU ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 

TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XI NĂM 2024 
 

105  
Em: Nông Tuấn Vũ 

Học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan 
 

106  
Em: Lý Thu Giang 

Học sinh lớp 5A2, trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan 
 

107  
Em: Dương Ngọc Trâm 

Học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lương Năng 
 

108  
Em: Hoàng Hương Trà 

Học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lương Năng 
 

109  
Em: Nông Thị Đan 

Học sinh lớp 5, trường TH&THCS Tú Xuyên 
 

110  
Em: Lý Bảo Quốc 

Học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Yên Phúc 
 

111  
Em: Lương Phương Anh 

Học sinh lớp 7, trường TH&THCS Liên Hội 
 

112  
Em: Nông Thanh Hoài 

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Liên Hội 
 

113  
Em: La Hoàng Vy 

Học sinh lớp 6A1, trường TH&THCS Điềm He 
 

114  
Em: La Mỹ Khanh 

Học sinh lớp 8, trường TH&THCS Điềm He 
 

115  
Em: Hoàng Ngọc Thiện 

Học sinh lớp 9A1, trường TH&THCS Điềm He 
 

116  Em: Triệu Mỹ Mỹ  



Học sinh lớp 5, trường TH&THCS Tràng Phái 

117  
Em: Vy Thị Ngọc Diễm 

Học sinh lớp 5, trường TH&THCS 1 An Sơn 
 

118  
Em: Lý Ngọc Yến 

Học sinh lớp 7, trường TH&THCS Khánh Khê 
 

119  
Em: Triệu Kim Oanh 

Học sinh lớp 9, trường TH&THCS 1 An Sơn 
 

120  
Em: Nông Gia Bảo 

Học sinh lớp 4, trường TH&THCS Bình Phúc 
 

121  
Lăng Văn Phúc 

Học sinh lớp 9, trường THCS Đồng Giáp 
 

122  
Em: Lành Quang Sơn 

Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

123  
Em: Phương Ngọc Quỳnh 

Học sinh lớp 9A1 trường  THCS Thị trấn Văn Quan 
 

124  
Em: Hứa Diệp Phong 

Học sinh lớp 7A1, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

125  
Em: Nông Thị Ngọc Diệu 

Học sinh lớp 8A1, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

126  
Em: Lành Việt Hải 

Học sinh lớp 8A3, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

127  
Em: Hoàng Thị Bảo Hân 

Học sinh lớp 7A1, trường THCS thị trấn Văn Quan 
 

128  

Em: Phạm Liễu Anh 

Học sinh lớp 9A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

129  

Em: Triệu Thị Thanh Tuyền 

Học sinh lớp 8, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

130  

Em: Hà Đăng Phúc 

Học sinh lớp 8A, trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn 

Quan 

 

(Danh sách 05 tập thể,  125 cá nhân) 
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